
 

  

 

 

QINGDAO HAIWAN CHEMICAL CO., LTD. 
NO. 66 GANGFENG ROAD, POLI TOWN, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, CHINA 

POLYSTYRENE ĐA NĂNG (GPPS-525) 

Đặc điểm 

Cấp đùn Monome dư thấp 

Chịu nhiệt tốt Ổn định kích thước khuôn 

Độ trong suốt cao Dễ chế biến 

M.W. cao Độ bền cao 
 

Thuộc tính vật lý 

TÊN PHƯƠNG PHÁP  TCKT 

TỐC ĐỘ CHẢY GB/T 3682.1 7~9g/10 phút 

HẠT MÀU TẠP CHẤT SH/T 1541.1 <10/kg 

NHIỆT ĐỘ HÓA MỀM VICAT  GB/T 1633 280°c 

SỨC CĂNG  GB/T 1040.1 >34Mpa 

CHỈ SỐ MÀU VÀNG HG/T 3862 -15~0 
 

LƯU Ý: Có thể có một số thay đổi nhỏ về dữ liệu thuộc tính được đề cập ở trên, tuy nhiên, chúng không ảnh hưởng đến 
các thuộc tính ứng dụng đã nêu. 
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